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[bookmark: _Hlk137028201]HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN VÀ CÁC LƯU Ý
INSTRUCTION TO FILL THE FORM AND NOTES

	I. CẬP NHẬT NHỮNG NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
UPDATE AUTHORISED PERSONS

	Người Đại Diện Theo Pháp Luật   
Legal Representative

	Trường hợp công ty có từ 2 người đại diện theo pháp luật trở lên, thì Ngân Hàng sẽ chỉ chấp nhận các chỉ thị, yêu cầu, văn bản được ký bởi người đại diện theo pháp luật đã được đăng ký thông tin và mẫu chữ ký đầy đủ với Ngân Hàng qua đơn này
In case the company has 2 legal representatives or above, the Bank shall only accept the instructions, requests, documents signed by the legal representative whose information and signature specimen is fully registered with the Bank via this form.  

	Người Đại Diện Theo Ủy Quyền *      
Authorised Representative *

	Là người được Người Đại Diện Theo Pháp Luật ủy quyền để thay mặt và đại diện cho Người Đại Diện Theo Pháp Luật để ký kết các đơn đăng ký theo yêu cầu của Ngân hàng và thực hiện các công việc khác để mở, quản lý, hoạt động, duy trì, và đóng tài khoản (nếu áp dụng) tại Ngân hàng cho tới khi Ngân hàng nhận được một văn bản thông báo quy định khác. 
Person who is authorised by Legal Representative(s) to act for and on behalf of Legal Representative(s) to sign in the forms as requested by the Bank and other works to carry out the account opening, management, operation, maintaining, and closure (where applicable) at the Bank until and unless the Bank receives otherwise written notification.

	Những Người Có Thẩm Quyền Ký được ủy quyền từ Người Đại Diện Theo Pháp Luật
Authorised Signatories delegated from Legal Representative

	Những Người Có Thẩm Quyền ký được ủy quyền CHỈ TỪ Người Đại Diện Theo Pháp Luật. Những Người Có Thẩm Quyền Ký giống nhau sẽ có cùng Nhóm Duyệt. Phân biệt các Nhóm Duyệt khác nhau theo Tên Nhóm. Ví dụ: Nhóm A hoặc Nhóm B
Authorised Signatories who received delegation from ONLY Legal Representative. Authorised Signatories who have same signing power will be in the same Authorised Group. Different Authorised Groups will have different names. e.g: Group A or Group B. 

	Kế toán trưởng hoặc Người phụ trách Kế toán
Chief Accountant or Person-in-charge of accounting

	Áp dụng cho Công ty được thành lập tại Việt Nam mà pháp luật bắt buộc phải bổ nhiệm vị trí Kế Toán Trưởng hoặc Người Phụ Trách Kế Toán, Công ty phải chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về kế toán. 
For Company incorporated in Vietnam which is required by laws to appoint a Chief Accountant or Person in charge of accounting, the Company is responsible for complying with relevant laws and regulations on accounting.

	Những Người Có Thẩm Quyền Ký được ủy quyền từ Kế Toán Trưởng
 Authorised Signatories delegated from Chief Account

	Những Người Có Thẩm Quyền ký được ủy quyền CHỈ TỪ Kế Toán Trưởng. Những Người Có Thẩm Quyền Ký giống nhau sẽ có cùng Nhóm Duyệt. Phân biệt các Nhóm Duyệt khác nhau theo Tên Nhóm. Ví dụ: Nhóm C hoặc Nhóm D.
Authorised Signatories who received delegation from ONLY Chief Accountant. Authorised Signatories who have same signing power will be in the same Authorised Group. Different Authorised Group will have different names. e.g: Group C or Group D. 

	Các lưu ý khi điền thông tin cá nhân
Notes of filling personal information

	Quốc tịch
Nationality
	Liệt kê tất cả các quốc tịch, phân biệt bằng dấu phẩy
List all nationalities, separated by comma “,”

	Chỗ ở hiện tại
Residential Address
	Vui lòng điền địa chỉ thực tế đang sinh sống và cung cấp bản sao y các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú nếu phần địa chỉ này không được thể hiện trên CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc khác với địa chỉ trên CMND/CCCD/Hộ chiếu
Please state the address that you are currently living at and provide certified true copies of the following documents: ID/Passport or residential address document if this address is not shown in ID/Passport or different with the address stated in ID/Passport

	Địa chỉ thường trú
Permanent Address
	Liệt kê tất cả địa chỉ thường trú tại tất cả các quốc gia mà người dùng được xác nhận quốc tịch. Mỗi địa chỉ phải ghi rõ Quốc gia và phân biệt bằng dấu phẩy giữa các địa chỉ.
List all addresses at all countries which users hold nationality(ies). Each address must contain Country name and addresses are separated by comma “,”






	II. CẬP NHẬT THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT
UPDATE AUTHORISATION POLICY 

	THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT GIAO DỊCH
TRANSACTION AUTHORISATION POLICY

	Đối với tổ chức được thành lập tại Việt Nam mà pháp luật bắt buộc phải bổ nhiệm vị trí Kế Toán Trưởng, tất cả chứng từ giao dịch với ngân hàng phải được đồng thời ký bởi Người Đại Diện Theo Pháp Luật/ Đại Diện Theo Ủy Quyền (hoặc người được ủy quyền) VÀ Kế Toán Trưởng (hoặc người được ủy quyền). Người được ủy quyền không được đồng thời đại diện cho Người Đại Diện Theo Pháp Luật/ Đại Diện Theo Ủy Quyền và Kế Toán Trưởng.
For Vietnam incorporated organisation which is required by laws to appoint a Chief Accountant, all banking transactions must be jointly signed by the Legal Representative/Authorised Representative (or his/her delegated person) AND the Chief Accountant (or his/her delegated person). The delegated person cannot concurrently represent for the Legal Representative/Authorised Representative and the Chief Accountant. 

	Cho mục đích “các giao dịch” trong từng thẩm quyền phê duyệt, các thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:   
· Giao dịch qua tài khoản: bao gồm chuyển tiền, chi lương, tiền gửi có kỳ hạn, thanh toán thông qua tài khoản, công cụ thanh toán (hối phiếu, séc), rút tiền, ngoại tệ và các giao dịch khác không có tính chất tín dụng.
· Hạn mức tín dụng với Ngân hàng (nếu có): bao gồm các giao dịch liên quan đến hạn mức tín dụng hoặc có tính chất tín dụng được Ngân hàng cấp cho Công ty. 
· Đối với xác nhận giao dịch ngoại tệ (nếu được yêu cầu ký sau khi thực hiện giao dịch ngoại tệ): Không phụ thuộc vào Thẩm quyền Phê duyệt được đưa ra tại mục 3, bất kỳ Người Có Thẩm Quyền Ký hiện hữu và những Người Có Thẩm Quyền Ký nào được đăng ký tại Mục 1 đều có quyền ký xác nhận giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng trừ trường hợp có quy định khác tại phần 3.3 - “Các chỉ thị khác”.

For purpose of “transactions” under each authorisation policy, the following terms shall have following meanings:
· Transaction via account includes the transfer, payroll, fixed deposit, payment via account, instrument (bill of exchange, cheque), withdrawal, foreign exchange and any other transactions having non-credit nature.
· Transaction related to Banking Credit Facilities (if any) includes any transactions in relation to credit facilities or having credit nature granted by the Bank to the Company.
· Foreign Exchange Confirmation (if required to be signed post Foreign Exchange transaction): Notwithstanding the authorisation given in section 3, any one of the existing Authorised Signatories and those are registered under Section 1 can singly sign the Foreign Exchange Confirmation with the Bank unless being specified in section 3.3 - “Other Instructions”.

	Vui lòng đọc các mẫu phân loại Yêu cầu Phê duyệt trong bảng dưới đây và chỉ ra yêu cầu về chính sách phê duyệt giao dịch. Trường hợp chính sách phê duyệt không thuộc bất kỳ phân loại nào, vui lòng nêu rõ yêu cầu đó trong phần “Các chỉ thị khác”.
Please read through the following samples of Authorised Requirements classification in below table and indicate the company’s signature requirements in respective item. Whereas if the requirement does not fall into any classification, please indicate the requirement in the section “Other Instructions”.

	MỘT
SINGLE

	Chỉ cần Một người có thẩm quyền ký
One signatory required only
Chỉ áp dụng cho tổ chức thành lập ở Việt Nam mà pháp luật KHÔNG bắt buộc bố trí vị trí Kế toán trưởng hoặc Người Phụ Trách Kế Toán
Only applicable to Vietnam incorporated organisation which is NOT required by laws to appoint a Chief Accountant or Person in Charge of Accounting

	1A+1B hoặc 2A+2B or 1A+2B
1A+1B or 2A+2B or 1A+2B
	Những người có thẩm quyền ký được phân theo Nhóm (ví dụ nhóm A hoặc nhóm B) với số người có thẩm quyền ký yêu cầu từ mỗi nhóm – tối thiểu 1 người có thẩm quyền ký từ nhóm Đại diện pháp luật và 1 người có thẩm quyền ký từ nhóm Kế toán trưởng
Signatories are classified into Group (e.g. Group A or Group B) with the number of signatories required from each group meet the minimum –  1 authorised signatory from Legal Representative group and 1 from Chief Accountant group.

	TẤT CẢ
ALL
	Tất cả những người có thẩm quyền ký
All signatories are required




	
Ví dụ / Example
	Đơn vị tiền tệ
Currency
	VND
	Từ
From
	Đến
Up to
	Yêu cầu Phê Duyệt
Authorised Requirements

	Thanh toán từ VND 0 đến VND 5,000 cần chữ ký từ 2 Người duyệt : 1 từ nhóm A và 1 từ nhóm B .
Payment from VND0 to VND 5,000 requires signatory from Any 1 from Group A Authoriser and Any 1 from Group B Authoriser.

	0
	5000
	1A+1B

	Thanh toán từ VND 5,001 đến VND10,000 cần 1 chữ ký từ Nhóm A hoặc B và 1 từ C.
Payment from VND 5,001 to VND 10,000 requires 1 signatory from Group A or 1 from Group B and 1 from Group C 


	5001
	10000
	1A +1C OR 1B +1C









	III. CẬP NHẬT CHI TIẾT VỀ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY” 
UPDATE BUSINESS PARTICULARS – “THE COMPANY”


	Tên Đăng ký 
Registered Name

	Vui lòng điền tên tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập hoặc giấy tờ tương đương và đánh dấu để chọn một tên tài khoản giao dịch chính, nếu không chọn, Ngân hàng sẽ chọn tên tiếng Anh là tên mặc định.
Please fill the Vietnamese and English names (if any) as per the Enterprise Registration Certificate/ Establishment License or equivalent document and tick to select one official account name. The Bank will use the English name as default if not selected.

	Địa chỉ Giao dịch
Principal place of business

	Địa chỉ Giao dịch là địa chỉ văn phòng điều hành chính của công ty hoặc là địa chỉ văn phòng của Ban Giám Đốc điều hành.
Principal place of business is the corporate customer’s main operating office or “mind and management”, i.e., where senior management of the corporate customer is located.

	Địa chỉ Gửi thư 
Mailing Address

	Để được nhận thư trực tiếp, vui lòng cung cấp thông tin Người nhận thư và Bộ phận (nếu cần thiết). Phí chuyển phát nhanh nước ngoài sẽ áp dụng cho tất cả địa chỉ gửi thư ở nước ngoài
For direct correspondence, please provide details of the Attention Person & Department (if required). Overseas courier charge shall apply for all overseas mailing address



	IV. CẬP NHẬT ỦY QUYỀN LIÊN HỆ VỚI NGÂN HÀNG VỀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 
UPDATE AUTHORISED CONTACTS FOR BANKING SERVICES

	Đăng ký Những Người Liên hệ 
Register Contact Persons

	Những Người Liên hệ được liên hệ với Ngân hàng đối với các nội dung sau qua địa chỉ email hoặc số điện thoại như liệt kê trong bảng dưới đây.  Quý Công ty không phải đăng ký (Những) Người Có Thẩm Quyền Ký do họ được xem là Những Người Liên hệ với Ngân hàng.
(i) liên lạc với và nhận từ Ngân hàng các thông tin có liên quan đến tài khoản mà Công ty có với Ngân hàng;
(ii) gửi các chứng từ liên quan đến Ngân hàng;
(iii) nhận hóa đơn thuế điện tử (ví dụ: hóa đơn thuế GTGT) hàng tháng, sao kê hàng tháng, giấy báo giao dịch từ Ngân hàng;
(iv) nhận các thông tin, thông báo, trao đổi hoặc liên hệ khác từ Ngân hàng. 

Contact Persons can communicate with the Bank for the following banking matters with their registered emails or contact numbers as stated in below table. You do not need to register Authorised Signatories as they are considered as Contact Persons.
(i) communicate and obtain from the Bank any information relating to the account that the Company has with the Bank;
(ii) send supporting documents to the Bank;
(iii) receive monthly digital Tax invoice (eg. VAT e-invoice), monthly statement, transaction advice from the Bank;
(iv) receive any other information, notice, correspondence, or communication from the Bank. 

	Đăng ký Người Có thẩm quyền xác nhận lại giao dịch với Ngân hàng qua điện thoại 
Register Authorised Persons for Call-Back Confirmation

	Những Người Có thẩm quyền xác nhận lại giao dịch với Ngân hàng qua điện thoại được tiếp nhận các cuộc gọi từ Ngân hàng để xác nhận các giao dịch của công ty với Ngân hàng. Quý Công ty không phải đăng ký (Những) Người Có Thẩm Quyền Ký do họ được xem là Những Người Có thẩm quyền xác nhận lại giao dịch với Ngân hàng qua điện thoại.
Authorised Persons will receive calls from the Bank to confirm transaction instructions sent to the Bank. You do not need to register Authorised Signatories as they are considered as Authorised Persons for call-back confirmation.

	Những Người Có Thẩm Quyền Giao dịch Ngoại tệ
Foreign Exchange Authorised Dealers

	Một trong những Người Có Thẩm Quyền Giao Dịch Ngoại Tệ được ủy quyền thay mặt Công ty thực hiện các chỉ thị bằng lời nói (qua điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác) liên quan đến các giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng.
Each Dealer is authorised by the Company to give oral instructions (by phone or other electronic messaging system) to the Bank to book foreign exchange transactions.



	V. YÊU CẦU MỞ THÊM TÀI KHOẢN VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN CỦA TÀI KHOẢN
REQUEST TO OPEN ADDITIONAL ACCOUNT AND RELATED SERVICES OF ACCOUNTS 

	Dịch vụ SỐ liên quan của tài khoản
Related DIGITAL services of accounts

	Chỉ áp dụng nếu Công ty đã đăng ký các dịch vụ này cho các tài khoản hiện hữu và không có thay đổi bất kỳ về cài đặt hay thông tin kết nối. Nếu Công ty chưa đăng ký một dịch vụ nào cho tất cả tài khoản, vui lòng điền các đơn đăng ký dịch vụ tương ứng.
Only applicable if the Company registered the services to existing accounts and there is no change of account setup or platform connection. If the Company wishes to register a service to all accounts, please submit the relevant service application forms.

Trong trường hợp Công ty đã đăng ký các dịch vụ này cho các tài khoản hiện hữu và KHÔNG chọn áp dụng cho các tài khoản mở mới yêu cầu trong đơn này, các dịch vụ này sẽ không được cài đặt cho tất cả tài khoản mở mới này.
If the Company registered the services to existing accounts and DOES NOT choose to apply the same for the requested opening accounts in this form, these services will not be setup for all these new accounts.






	VI. YÊU CẦU ĐÓNG TÀI KHOẢN VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN CỦA TÀI KHOẢN
REQUEST TO CLOSE ACCOUNT AND RELATED SERVICES OF ACCOUNTS

	Đóng nhiều tài khoản sử dụng và sử dụng nhiều yêu cầu chuyển khoản khác nhau
Close multiple accounts and apply mutiple fund transfer instructions

	Trường hợp áp dụng: Yêu cầu chuyển khoản khác nhau cho từng tài khoản
Đính kèm Danh sách các Yêu cầu chuyển khoản với yêu cầu đóng tài khoản. Số tiền chuyển khoản sẽ là số dư của tài khoản sau khi áp dụng hợp đồng Giao dịch Ngoại tệ (nếu có) và cấn trừ các loại phí / phí dịch vụ / chi phí hoặc các khoản phải thu. Danh sách đính kèm cần có chữ ký của Người Đại Diện Theo Pháp Luật hoặc Đại diện Theo Ủy Quyền và con dấu của công ty (nếu có).
Tải Danh sách các Yêu cầu chuyển khoản
Applicable request: Each account has its specific fund transfer instruction
Attach the List of Fund Transfer Instructions with the closing account request. The transferred amount will be the outstanding balance of the account after applying Foreign Exchange contract (if any) and net off all applicable fee/ service charge/ cost or outstanding payable. The lish must have signature of Legal Representative or Authorised Representative and company stamp (if applicable).
Download List of Fund Transfer Instructions

	Đóng nhiều tài khoản sử dụng và sử dụng 1 yêu cầu chuyển khoản
Close multiple accounts and apply Single fund transfer instruction

	Trường hợp áp dụng: TẤT CẢ các tài khoản sẽ CHỈ chuyển khoản đến MỘT người thụ hưởng và áp dụng cùng MỘT loại tiền tệ chuyển khoản. Số dư của tất cả các tài khoản yêu cầu đóng, sau khi áp dụng hợp đồng Giao dịch Ngoại tệ (nếu có) và cấn trừ các loại phí / phí dịch vụ / chi phí hoặc các khoản phải thu , sẽ được ghi có vào Tài khoản ghi nợ và thu phí chính trước khi thực hiện 1 lệnh chuyển khoản đến Người thụ hưởng.
Applicable request: ALL accounts will ONLY transfer to SINGLE Payee/Beneficiary and apply same SINGLE transferred currency. Outstanding balance of all requested closing accounts, after applying Foreign Exchange contract (if any) and net off all applicable fee/ service charge/ cost or outstanding payable , will be credited to this account prior the transfer to payee.

	Tài khoản ghi nợ và thu phí chính
Main debit and collect fee account
	Số dư của tất cả các tài khoản yêu cầu đóng sẽ được ghi có vào tài khoản này trước khi thực hiện 1 lệnh chuyển khoản đến Người thụ hưởng.
Outstanding balance of all requested closing accounts will be credited to this account prior the transfer to payee.

	Loại tiền tệ chuyển khoản*
Transfer Currency
	Là loại tiền tệ của Tài khoản ghi nợ và thu phí chính nếu để trống
Apply Main Debit Account’s currency if leave blank

	Nội dung chuyển khoản 
Payment Narrative
	Chuyển khoản đến 1 Ngân hàng Việt Nam: tối đa 210 ký tự
Chuyển khoản Quốc tế: tối đa 140 ký tự
Transfer to a Vietnam bank: maximum 210 characters
Overseas transfer: maximum 140 characters

	Số tiền áp dụng hợp đồng Ngoại tệ*
Foreign Exchange Amount*

	Điền mục này nếu chỉ một phần số tiền chuyển khoản có từ việc thực hiện hợp đồng Ngoại tệ
Fill in IF ONLY part of transfer amount is applied the FX Contract’s rate

	Phí*
Charge *
	Mặc định phí “CRED” cho chuyển khoản bằng VND và chuyển khoản đến 1 tài khoản khác tại Ngân hàng hoặc khi không chọn loại lệ phí nào.
Default “CRED” option for transfer in VND and transfer to another account opened with Bank or if no charge selected.

	Mã tham chiếu Khách hàng*
Customer Reference*
	Là mã tham chiếu giao dịch nội bộ của Quý Công ty. Tối đa 16 ký tự.
Customer’s internal transaction referenence. Maximum 16 characters.

	Các chỉ thị khác*
Other instruction *
	Các chỉ thị hoặc lưu ý khác đối với Ngân hàng. Đối với Thanh toán nước ngoài:
1. Điền thông tin Ngân hàng Trung gian (Tên, địa chỉ, mã SWIFTBIC) nếu có 
2. Điền “FULLPAY” nếu Quý Công ty muốn Người Thụ hưởng nhận nguyên số tiền chuyển và không bị thu bất cứ phí nào. Phí giao dịch sẽ áp dụng là “CRED”
Other instructions or notes to the Bank. In case of Overseas transfers:
1. Fill in Intermediary Bank (Name, address, SWIFTBIC CODE) if applicable
2. Fill “FULLPAY” if Customer wants Payee/Beneficiary to receive full transferred amount and no fee deducted. Charge will be applied “CRED”

	Mã Ngân hàng
Bank ID
	Mã CITAD cho chuyển khoản nội địa / CITAD code for domestic transfer
Mã SWIFTBIC cho chuyển khoản nước ngoài/ SWIFT BIC for overseas transfer

	Thông Tin Bắt Buộc Nếu Chuyển Khoản Bằng Ngoại Tệ Hoặc Nước Ngoài
Mandatory Information For Foreign Currency Or Overseas Transfer

	Mục Đích Thanh Toán
Purpose Of Payment
	Diễn giải chi tiết mục đích thanh toán.
Please specify in detail the purpose of payment.

	Thông Tin Người Thụ Hưởng
Payee/ Beneficiary Information
	Địa chỉ và Quốc gia của Người Thụ hưởng
Address and Country of Payee/Beneficirary

	Thông Tin Ngân Hàng Thụ Hưởng 
Payee/ Beneficiary Bank Information
	Địa chỉ và Quốc gia của Ngân hàng Thụ hưởng
Address and Country of Payee/Beneficirary Bank

	Ngân hàng có thể yêu cầu các chứng từ để chứng minh mục đích chuyển khoản theo quy định của pháp luật hiện hành.
Bank may require supporting documents to prove the transfer purpose in accordance with the prevailing regulations



[image: ]
[image: ]Phần tham khảo – Quý khách không cần nộp cho Ngân hàng
Reference section – Customer retention and no need to submit to Bank


DBS Bank Ltd. - Ho Chi Minh City Branch	Version: April 2023	                Page 1
DBS Bank Ltd. - Ho Chi Minh City Branch 	Version: Jul 2023	  Page 1

YÊU CẦU CẬP NHẬT TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP
CORPORATE ACCOUNT MAINTENANCE FORM
(Phụ Lục Hợp Đồng / Contract’s Annex)

Vui lòng điền tất cả các mục và chọn ☒ để áp dụng. Các trường không bắt buộc có đánh dấu *.
 Please complete all sections and tick ☒ where applicable. Optional fields are indicated with *.

	A
	THÔNG TIN CÔNG TY 
COMPANY DETAILS

	Tên Công ty 
Organization Name
	     

	Mã số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Enterprise Registration Certificate number
	     



	[bookmark: _Hlk131878252]B
	THÔNG TIN CẦN CẬP NHẬT
UPDATE DETAILS

	Mục lục
Section
	Chi tiết
Details
	Áp dụng bằng chọn ☒
Apply by tick ☒

	1
	Thêm hoặc cập nhật những Người Có Thẩm Quyền:
· Người Đại Diện Theo Pháp Luật hoặc Đại diện Theo Ủy Quyền 
· Kế Toán Trưởng hoặc Người Phụ Trách Kế Toán
· Người Có Thẩm Quyền Ký
Add or update Authorised persons:
· Legal Representative or Authorised Representative 
· Chief Accountant or Person In Charge of Accounting
· Authorised Signatory
	☐
	2
	Xóa những Người Có Thẩm Quyền
Remove Authorised persons
	☐
	3
	Cập nhật Thẩm Quyền Phê Duyệt
Update Authorisation Policy
	☐
	4
	Cập nhật Thông tin Doanh nghiệp
Update Business particulars
	☐
	5
	Cập nhật Ủy quyền liên hệ về các dịch vụ Ngân hàng
Update Authorised contacts of Banking services
	☐
	6
	Mở thêm tài khoản
Open additional account
	☐
	7
	Đóng tài khoản
Close account(s)
	☐


[bookmark: _Hlk131878428]Ghi chú: Chỉ trang này (trang 1), các trang liên quan đến thông tin cần cập nhật VÀ Trang Phê Duyệt Chỉ thị sẽ được gửi đến Ngân hàng. Nếu bất kỳ trường thông tin nào trong từng Mục được cập nhật và gửi đến Ngân hàng được để trống HOẶC các trang của các Mục không gửi đến Ngân hàng thì Ngân hàng hiểu rằng trường thông tin đó không thay đổi so với nội dung đăng ký hiện tại với Ngân hàng. 
Note: ONLY This page (page 1), relevant pages of update AND the Page of Authorisation Of Instruction (s) will be submitted to the Bank. Should the information of any item in each Section updated and submitted to the Bank be left blank OR the pages of sections which Bank does not receive, the Bank shall assume that such information remains unchanged.




	1
	CẬP NHẬT NHỮNG NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
UPDATE AUTHORISED PERSONS

	· Thêm Người Có Thẩm Quyền mới: điền tất cả trường thông tin.
Add new Authorised person: fill in all fields.

· Cập nhật thông tin Người Có Thẩm Quyền hiện hữu: điền Họ tên, ngày sinh, và chỉ các thông tin cần cập nhật. Các thông tin khác không điền được hiểu là thông tin không thay đổi so với đăng ký hiện tại.
Update existing Authorised person: fill in Full Name, Date of Birth, and information to be updated only. All blank fields are understood as information remained unchanged.

· Tham khảo phần I của phần Hướng dẫn cách điền và các lưu ý
Refer to section I of Instruction of how to fill and notes

· Đính kèm các chứng từ theo yêu cầu. Tham khảo tại đây về danh sách các loại chứng từ cần nộp
Attached required supporting documents. Refer here for the list of required supporting documents




	Xác nhận của Kế Toán Trưởng/ Người Phụ Trách Kế Toán
Acknowledgement of Chief Accountant/ Person-In-Charge of Accounting 

	Áp dụng trong trường hợp cập nhật:
1. Kế Toán Trưởng / Người Phụ trách Kế toán
2. Những Người Có Thẩm Quyền Ký từ nhóm Kế Toán Trưởng
3. Những Người Có Thẩm Quyền Ký chung

Applicable for updates of:
1. Chief Accountant / Person-in-charge of Accounting
2. Authorised Signatories from Chief Accountant
3. General Authorised Signatories

	Bằng việc ký vào mục này, tôi xác nhận ủy quyền cho (những) người được liệt kê trong Mục 1 này và những người đăng ký hiện hữu để ký các chứng từ giao dịch với ngân hàng theo thẩm quyền phê duyệt đã đăng ký. 
By signing on this part, I acknowledge to delegate to the signatory(s) listed in Section 1 and those existing authorised persons to sign on the banking transactions on my behalf per registered signing mandate.

	Tên
Name
	     

	SIGN HERE




	Loại Cập nhật
Update type
	☐ Thêm mới / Add new
	☐ Cập nhật / Update

	Vai trò Người có Thẩm Quyền
Authorised Person’s role
	Chọn / Choose
	Họ tên
Full Name
	     
	Mẫu chữ ký 1
Signature Specimen 1


	Nhóm duyệt
Authorised Group

	Chức vụ
Position
	     
	
	     

	Ngày sinh
Date of Birth
	      
(DD/MM/YYYY)
	
	

	Quốc tịch
Nationality
	     
	
	

	CCCD/Hộ chiếu số
ID/Passport no 
	     
	Mẫu chữ ký 2 *
Signature Specimen 2 *

	

	Ngày cấp
Issuing Date
	      
(DD/MM/YYYY)
	
	

	Nơi cấp
Issuing Place
	     
	
	

	Địa chỉ email   
Email
	     
	
	

	Số điện thoại liên hệ 
Contact Number 
	      -      
	      -      
	 (Mã Quốc Gia – Số ĐT)
(Country Code - Contact No)

	Chỗ ở hiện tại
Residential Address
	     

	Địa chỉ thường trú
Permanent Address
	     

	Loại thị thực (đối với người nước ngoài)
Vietnam Visa Status (only for foreigner)
	☐ Thị thực nhập cảnh / Thẻ tạm trú          
     Vietnam Entry Visa / Temporary Resident Card                                
	☐ Không / Miễn thị thực
    No / Exempted Visa

	Tình trạng cư trú (đối với người nước ngoài)
Residence Status (only for foreigner)
	☐ Người cư trú                                                         
     Resident                 
	☐ Người không cư trú
     Non-resident  



	Loại Cập nhật
Update type
	☐ Thêm mới / Add new
	☐ Cập nhật / Update

	Vai trò Người có Thẩm Quyền
Authorised Person’s role
	Chọn / Choose
	Họ tên
Full Name
	     
	Mẫu chữ ký 1
Signature Specimen 1


	Nhóm duyệt
Authorised Group

	Chức vụ
Position
	     
	
	     

	Ngày sinh
Date of Birth
	      
(DD/MM/YYYY)
	
	

	Quốc tịch
Nationality
	     
	
	

	CCCD/Hộ chiếu số
ID/Passport no 
	     
	Mẫu chữ ký 2 *
Signature Specimen 2 *

	

	Ngày cấp
Issuing Date
	      
(DD/MM/YYYY)
	
	

	Nơi cấp
Issuing Place
	     
	
	

	Địa chỉ email   
Email
	     
	
	

	Số điện thoại liên hệ 
Contact Number 
	      -      
	      -      
	 (Mã Quốc Gia – Số ĐT)
(Country Code - Contact No)

	Chỗ ở hiện tại
Residential Address
	     

	Địa chỉ thường trú
Permanent Address
	     

	Loại thị thực (đối với người nước ngoài)
Vietnam Visa Status (only for foreigner)
	☐ Thị thực nhập cảnh / Thẻ tạm trú          
     Vietnam Entry Visa / Temporary Resident Card                                
	☐ Không / Miễn thị thực
    No / Exempted Visa

	Tình trạng cư trú (đối với người nước ngoài)
Residence Status (only for foreigner)
	☐ Người cư trú                                                         
     Resident                 
	☐ Người không cư trú
     Non-resident  



	Loại Cập nhật
Update type
	☐ Thêm mới / Add new
	☐ Cập nhật / Update

	Vai trò Người có Thẩm Quyền
Authorised Person’s role
	Chọn / Choose
	Họ tên
Full Name
	     
	Mẫu chữ ký 1
Signature Specimen 1


	Nhóm duyệt
Authorised Group

	Chức vụ
Position
	     
	
	     

	Ngày sinh
Date of Birth
	      
(DD/MM/YYYY)
	
	

	Quốc tịch
Nationality
	     
	
	

	CCCD/Hộ chiếu số
ID/Passport no 
	     
	Mẫu chữ ký 2 *
Signature Specimen 2 *

	

	Ngày cấp
Issuing Date
	      
(DD/MM/YYYY)
	
	

	Nơi cấp
Issuing Place
	     
	
	

	Địa chỉ email   
Email
	     
	
	

	Số điện thoại liên hệ 
Contact Number 
	      -      
	      -      
	 (Mã Quốc Gia – Số ĐT)
(Country Code - Contact No)

	Chỗ ở hiện tại
Residential Address
	     

	Địa chỉ thường trú
Permanent Address
	     

	Loại thị thực (đối với người nước ngoài)
Vietnam Visa Status (only for foreigner)
	☐ Thị thực nhập cảnh / Thẻ tạm trú          
     Vietnam Entry Visa / Temporary Resident Card                                
	☐ Không / Miễn thị thực
    No / Exempted Visa

	Tình trạng cư trú (đối với người nước ngoài)
Residence Status (only for foreigner)
	☐ Người cư trú                                                         
     Resident                 
	☐ Người không cư trú
     Non-resident  



	2
	XÓA NHỮNG NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
REMOVE AUTHORISED PERSONS

	Họ tên
Full Name
	     
	Ngày sinh
Date of Birth
	      
(DD/MM/YYYY)  

	Họ tên
Full Name
	     
	Ngày sinh
Date of Birth
	      
(DD/MM/YYYY)  

	Họ tên
Full Name
	     
	Ngày sinh
Date of Birth
	      
(DD/MM/YYYY)  

	Họ tên
Full Name
	     
	Ngày sinh
Date of Birth
	      
(DD/MM/YYYY)  

	Họ tên
Full Name
	     
	Ngày sinh
Date of Birth
	      
(DD/MM/YYYY)  





	
3
	CẬP NHẬT THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT
UPDATE AUTHORISATION POLICY

	· Tham khảo phần II của phần Hướng dẫn cách điền và các lưu ý
Refer to section II of Instruction of how to fill and note

	
Vui lòng chỉ ra yêu cầu về chính sách phê duyệt giao dịch tại Mục 3.1 và Mục 3.2 (nếu có). Trường hợp chính sách phê duyệt không thuộc bất kỳ phân loại nào, vui lòng nêu rõ yêu cầu đó trong phần Mục 3.3 - Các chỉ thị khác.
Please indicate your company’s signature requirement in Section 3.1 and Section 3.2 (if applicable). If the requirement does not fall into any classification, please indicate it in Section 3.3 - Other Instructions.


	Loại Cập nhật
Update type
	☐ Đối với (các) tài khoản của Công ty được nêu dưới đây, tất cả thẩm quyền phê duyệt trước đó được thay thế và hủy bỏ 
All previous reference to authorisation policy for the Company account(s) given below shall be superseded and rescinded.

	
	☐ Ngoài những sửa đổi sau đây, các thẩm quyền phê duyệt trước đó được cung cấp cho Ngân hàng liên quan đến (các) tài khoản của Công ty vẫn duy trì đầy đủ hiệu lực thi hành.
Save for the amendments as follows, the previously authorisation policies furnished to the Bank of the account(s) of the Company remain in full force and effect.

	3.1 
	Thẩm quyền Phê duyệt 1      
Authorisation Policy 1

	☐ Tất cả 
     All  
	☐ Giao dịch qua tài khoản
Transaction via account
	☐ Hạn mức tín dụng với Ngân hàng (nếu có)
Banking credit facilities (if any)

	 Loại tiền tệ áp dụng
Applicable Currency                                                                        
	Chọn / Choose
	Ghi chú*
Note*
	      

	Từ
From
	Đến
Up to
	Yêu cầu Phê Duyệt
Authorised Requirements

	Bất kỳ số tiền nào
Any amount
	     

	0
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	3.2 
	Thẩm quyền Phê duyệt 2* 
Authorisation Policy 2*

	☐ Tất cả 
     All  
	☐ Giao dịch qua tài khoản
Transaction via account
	☐ Hạn mức tín dụng với Ngân hàng (nếu có)
Banking credit facilities (if any)

	 Loại tiền tệ áp dụng
Applicable Currency                                                                        
	Chọn / Choose
	Ghi chú*
Note*
	      

	Từ
From
	Đến
Up to
	Yêu cầu Phê Duyệt
Authorised Requirements

	Bất kỳ số tiền nào
Any amount
	     

	0
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	3.3 
	Chỉ thị khác*    
Other Instructions*

	☐
	Theo Mẫu Công Ty (phụ thuộc vào sự đồng ý trước của Ngân hàng). Vui lòng đính kèm hồ sơ liên quan vào đơn này.
Company’s format (subject to prior agreement by the Bank). Please attach the document to this account application form. 
Hoặc / Or

	Các chỉ thị khác
Other Instructions
	     





	4
	CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 
UPDATE BUSINESS PARTICULARS 

	· Tham khảo phần III của phần Hướng dẫn cách điền và các lưu ý
Refer to section III of Instruction of how to fill and notes

· Đính kèm các chứng từ theo yêu cầu. Tham khảo tại đây về danh sách các loại chứng từ cần nộp
Attached required supporting documents. Refer here for the list of required supporting documents


	a. Tên Đăng Ký Mới
New Registered Name

	☐
	Tên tiếng Anh     
English Name
	      

	☐
	Tên tiếng Việt    
Vietnamese Name
	     

	☐
	Tên viết tắt/ngắn (nếu có)    
Short Name (if any)
	     

	b. Địa chỉ Đăng ký/Trụ sở chính mới
New Registered /Head Office Address
	     

	h. Địa chỉ Giao dịch mới
New Principal Place of Business
	                    
nếu khác với Địa chỉ Đăng ký/Trụ sở chính trên 
if different from above Registered / Head Office Address 

	i. Địa chỉ Gửi thư mới
New Mailing Address 
	     
Gửi đến / Attn to                                                                                                    
(nếu khác với Địa chỉ Giao dịch trên
if different from above Principal Place of Business)

	j. Số điện thoại liên hệ *
Contact No *
	      -      
(Mã Quốc Gia – Số ĐT)
(Country Code - Tel No)

	k. Số fax *
Facsimile No *
	      -      
(Mã Quốc Gia – Số Fax/
Country Code - Fax No)

	l. (Các) Mẫu dấu mới của công ty
New Company Seal Specimen(s)











	[bookmark: _Hlk127133404]5
	CẬP NHẬT ỦY QUYỀN LIÊN HỆ VỚI NGÂN HÀNG VỀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 
UPDATE AUTHORISED CONTACTS FOR BANKING SERVICES 

	· Tham khảo phần IV của phần Hướng dẫn cách điền và các lưu ý
Refer to section IV of Instruction of how to fill and notes


	Vui lòng cập nhật Danh sách Những Người Liên hệ mới vào bảng sau và lưu ý rằng Danh sách mới này sẽ thay thế danh sách trước đây (nếu có). 
Please update New List of Contact Person to the table below and note that this list will supersede the existing list (if any).
Đối với tất cả các chỉ thị đặc biệt, vui lòng nêu rõ ở phần Ghi chú.
For any specific instruction, please clearly indicate in the Note section.

	Loại Ủy Quyền Liên Hệ
Authorised Contact type
	Chọn / Choose
	Họ và Tên
Full name
	CCCD/Hộ chiếu số
ID/Passport no.
	Thư điện tử
Email
	Số điện thoại liên hệ
(Mã Quốc Gia – Số ĐT)
Contact Number
(Country Code - No)
	Ghi chú
Note

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     



	Loại Ủy Quyền Liên Hệ
Authorised Contact type
	Chọn / Choose
	Họ và Tên
Full name
	CCCD/Hộ chiếu số
ID/Passport no.
	Thư điện tử
Email
	Số điện thoại liên hệ
(Mã Quốc Gia – Số ĐT)
Contact Number
(Country Code - No)
	Ghi chú
Note

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
	     

	     
	     
	     
	      -      
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	YÊU CẦU MỞ THÊM TÀI KHOẢN VÀ CÁC DỊCH VỤ SỐ LIÊN QUAN CỦA TÀI KHOẢN
REQUEST TO OPEN ADDITIONAL ACCOUNT AND RELATED DIGITAL SERVICES OF ACCOUNTS 

	Tham khảo phần V của phần Hướng dẫn cách điền và các lưu ý
Refer to section V of Instruction of how to fill and notes

	Chọn ☒ cho loại tài khoản cần mở, điền số lượng tài khoản cần mở và chọn loại tiền tệ cho từng loại tài khoản 
Please tick ☒ to choose the bank account type, indicate how many account(s) and select currency you would like to apply.

	☐
	Tài khoản vãng lai   
Current Account
	      - Chọn / Choose 
	      - Chọn / Choose

	☐
	Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
Direct Investment Capital Account
	      - Chọn / Choose 
	      - Chọn / Choose

	☐
	Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp
Indirect Investment Capital Account
	01 - VND
	Chỉ áp dụng cho VND
Applicable for VND only

	☐
	Khác Others
	     
	      - Chọn / Choose
	      - Chọn / Choose

	Thẩm quyền phê duyệt
Authorisation policy

	☐ Các tài khoản mới sẽ áp dụng các Thẩm quyền giao dịch hiện hữu, địa chỉ nhận thư và tất cả các thông tin khác của Công ty đã đăng ký với Ngân hàng.
The account(s) will apply the Company’s existing Authorised Policies, the mailing address and the other information of the Company registered with the Bank.

	☐ Các tài khoản mới sẽ áp dụng các Thẩm quyền giao dịch mới (đã điền ở mục 3), nhưng giữ nguyên địa chỉ nhận thư và tất cả các thông tin khác của Công ty đã đăng ký với Ngân hàng.
The account(s) will apply new Authorised Policies (which is stated in section 3) but maintain the mailing address and the other information of the Company registered with the Bank.

	☐ Theo Mẫu Công Ty (phụ thuộc vào sự đồng ý trước của Ngân hàng). Vui lòng đính kèm hồ sơ liên quan vào đơn này.
Company’s format (subject to prior agreement by the Bank). Please attach the document to this form. 

	Các chỉ thị khác
Other Instructions
	     

	Dịch vụ SỐ liên quan của tài khoản
Related Digital services of accounts

	Tên Truy Cập IDEAL của Công Ty
IDEAL Organisation ID
	     

	IDEAL 

	☐ Thêm tất cả các tài khoản mới sẽ quản lý dưới IDEAL. Tất cả người sử dụng sẽ được cấp quyền truy cập đến các tài khoản như được liệt kê ở dưới. Không có thay đổi đối với vai trò người sử dụng và các dịch vụ IDEAL đã đăng ký.
Add all additional accounts opened as per request to be managed under IDEAL. All current users will be granted access to the account(s).  No change to the user roles and IDEAL services that previously signed up.  

	Dịch vụ tin nhắn SWIFT
SWIFT Message Services
	☐ Thêm tất cả các tài khoản mới sử dụng dịch vụ SWIFT giống như các tài khoản hiện hữu. Không có thay đổi về địa chỉ SWIFT của Công ty.
Add all additional accounts opened to the same SWIFT message services applying to existing accounts. No change of Company SWIFT address.

	Kết nối doanh nghiệp IDEAL Connect
IDEAL Corporate Connectivity
	☐ Thêm tất cả các tài khoản mới sử dụng dịch vụ IDEAL Connect / RAPID / SWIFT FileAct giống như các tài khoản hiện hữu. Không có thay đổi về cài đặt hay thông tin kết nối của Công ty.
Add all additional accounts opened to the same IDEAL Connect / RAPID / SWIFT FileAct services applying to existing accounts. No change of setup or platform connection of the Company.

	Phê duyệt của Những người có thẩm quyền ký Cao nhất của các tài khoản dành cho IDEAL Connect
Authorisations of the Highest tier Authorised Signatories of accounts appliable to IDEAL Connect

	Ngày ký 
Date
	     
	Ngày ký 
Date
	     

	Tên
Name
	     
	Tên
Name
	     

	Chức vụ
Position
	     
	Chức vụ
Position
	     

	SIGN HERE

	SIGN HERE
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	YÊU CẦU ĐÓNG TÀI KHOẢN VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN CỦA TÀI KHOẢN
REQUEST TO CLOSE ACCOUNT(S) AND RELATED SERVICES OF ACCOUNT

	Tham khảo phần VI của phần Hướng dẫn cách điền và các lưu ý
Refer to section VI of Instruction of how to fill and notes

	Yêu cầu đóng các tài khoản sau và hủy các dịch vụ liên quan (nếu áp dụng) tại Ngân hàng với hiệu lực sau khi Ngân hàng nhận được bản gốc của đơn này.
Request to close the following account(s) and terminate related services (if applicable) will effect after the Bank receives the original copy of this form.

	
	Tên Truy Cập IDEAL của Công Ty
IDEAL Organisation ID
	     

	☐
	Các tài khoản được liệt kê
The following accounts
	     

	Dịch vụ SỐ liên quan của tài khoản sẽ hủy (nếu áp dụng)
Related Digital services of accounts to be terminated (if applicable)

	IDEAL 
	Hủy quyền truy cập và quyền sử dụng dịch vụ IDEAL của tất cả người dùng hiện hữu cho tất cả các tài khoản trên
Remove account accesses and all IDEAL services of all existing users from above accounts. 

	Dịch vụ tin nhắn SWIFT
SWIFT Message Services
	Hủy tất cả dịch vụ SWIFT đã đăng ký của các tài khoản trên
Remove all SWIFT services registered of above accounts.

	Kết nối doanh nghiệp IDEAL Connect
IDEAL Corporate Connectivity
	Hủy tất cả dịch vụ IDEAL Connect / RAPID / SWIFT FileAct đã đăng ký của các tài khoản trên
Remove all IDEAL Connect / RAPID / SWIFT FileAct services registered of above accounts.

	☐
	Tất cả các tài khoản hiện hữu
All existing accounts

	Dịch vụ SỐ liên quan của tài khoản sẽ hủy (nếu áp dụng)
Related Digital services of accounts to be terminated (if applicable)

	IDEAL 
	Chấm dứt hồ sơ IDEAL của Công ty và xóa toàn bộ tài khoản người dùng hiện hữu
Terminate the Company’s IDEAL profile and delete all existing users. 

	Dịch vụ tin nhắn SWIFT
SWIFT Message Services
	Hủy tất cả dịch vụ SWIFT đã đăng ký của tất cả tài khoản
Terminate all SWIFT services registered of all accounts.

	Kết nối doanh nghiệp IDEAL Connect
IDEAL Corporate Connectivity
	Hủy tất cả dịch vụ IDEAL Connect / RAPID / SWIFT FileAct đã đăng ký của tất cả tài khoản và xóa hồ sơ Công ty
Terminate all IDEAL Connect / RAPID / SWIFT FileAct registered of all accounts and remove Company’s profile.

	Dịch vụ chỉ thị bằng Fax
Fascimile instruction service
	Hủy dịch vụ gửi chỉ thị bằng Fax.
Terminate the fascimile instruction services.

	Yêu cầu chuyển khoản cho số dư còn lại trên (các) tài khoản yêu cầu đóng
Transfer instruction for the outstanding balance of all requested closing account(s)

	Ngân hàng được ủy quyền trích/ thu từ tài khoản của Công ty cho các loại phí/ phí dịch vụ/ chi phí phát sinh từ yêu cầu đóng tài khoản này và các khoản phải thu khác (nếu có).
The Bank is authorised to debit/collect from any account all applicable fee/ service charge/ cost resulted from this closing account request and other outstanding payable (if any).

	☐ Theo danh sách các Yêu cầu chuyển khoản đính kèm
 Per Attached List of Fund transfer instructions
	☐ 1 yêu cầu chuyển khoản như bên dưới
Single fund transfer instruction as following

	a. Yêu cầu chuyển khoản
Fund Transfer Instruction

	Loại tiền tệ chuyển khoản*
Transfer Currency*
	Chọn / Choose
	Ngày Chuyển khoản
Transfer Date
	Ngày Ngân hàng nhận được bản gốc đơn này
Date when the Bank receives this form’s original copy

	Số tiền
Amount
	Tổng số dư còn lại của tất cả tài khoản yêu cầu đóng sau khi áp dụng hợp đồng Giao dịch Ngoại tệ (nếu có) và trừ đi loại phí / phí dịch vụ / chi phí và các khoản phải thu khác (nếu có).
Total outstanding balances of all requested closing accounts after applying Foreign Exchange contract (if any) and net off all applicable fee/ service charge/ cost and other outstanding payable (if any)

	Nội dung chuyển khoản
Payment Narrative
	     

	Số hợp đồng Giao dịch Ngoại tệ*
Foreign Exchange Contract reference (if any)
	     
	Số tiền áp dụng hợp đồng Ngoại tệ*
Foreign Exchange Amount*
	     

	Tài khoản ghi nợ và thu phí chính
Main debit and collect fee account
	     
	Mã tham chiếu khách hàng*
Customer Reference*
	     

	Phí
Charge
	Chọn/Choose
	Mục đích thanh toán*
Purpose of Payment*
	     

	Các chỉ thị khác*
Other instruction *
	     

	b. Thông tin Người Thụ Hưởng 
Payee/Beneficiary Information

	Tên
Name
	     
	Số tài khoản
Account Number
	     

	☐ Tài khoản Người Thụ Hưởng mở tại DBS Bank Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – bỏ qua các trường bên dưới
    Payee’s Account is opened with DBS Bank Ltd. – Ho Chi Minh City Branch – skip the below fields

	Địa chỉ*
Address*
	     
	Quốc gia *
Country *

	
	
	     

	c. Thông tin Ngân Hàng Thụ Hưởng
                Payee / Beneficiary Bank Information

	Tên Ngân hàng
Bank Name
	     
	Địa chỉ *
Address *
	Quốc gia *
Country *

	Mã Ngân hàng
Bank ID
	     
	     
	     







	C
	THỎA THUẬN VÀ PHÊ DUYỆT
AGREEMENT AND AUTHORISATION

	a. Trừ các thay đổi được quy định trong Phụ lục Hợp đồng này, tất cả các điều khoản và điều kiện khác của Đơn Yêu cầu và Hợp đồng mở tài khoản doanh nghiệp (bao gồm các Điều khoản và Điều kiện đính kèm có thể thay đổi tùy từng thời điểm) (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”) sẽ không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực ràng buộc và thực thi. Phụ lục Hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng. 

b. Các thuật ngữ trong Phụ lục Hợp đồng này có cùng ý nghĩa như được định nghĩa tại Hợp đồng.

c. Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cho Ngân hàng (bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu cá nhân của cán bộ quản lý, người lao động, cổ đông, bên bảo lãnh và chủ sở hữu hưởng lợi) liên quan đến đơn yêu cầu này, thiết lập và duy trì mối quan hệ của chúng tôi với Ngân hàng. Khi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho Ngân hàng, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi đang cung cấp một cách hợp pháp dữ liệu cho Ngân hàng để sử dụng và tiết lộ cho các mục đích: (a) cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho chúng tôi; (b) đáp ứng các yêu cầu về hoạt động, điều hành và quản lý rủi ro của Tập đoàn DBS; và (c) tuân thủ theo bất kỳ yêu cầu nào của bất kỳ luật hoặc theo tòa án, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào mà Tập đoàn DBS xét thấy cần thiết một cách hợp lý. “Tập đoàn DBS” có nghĩa là DBS Group Holdings Ltd và các công ty liên kết của DBS Group Holdings Ltd. Ngoài ra, Ngân hàng có thể sử dụng và căn cứ vào bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do chúng tôi cung cấp và có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân đó cho các nhà cung cấp dịch vụ, để liên lạc, xác thực hoặc giao dịch với chúng tôi, cán bộ quản lý hoặc người lao động của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng Ngân hàng sẽ cập nhật hồ sơ của mình với các nội dung cụ thể được cung cấp trong Phụ lục Hợp đồng này và sẽ thay thế các nội dung cụ thể tương ứng hiện có về tất cả những người có liên quan (trong thẩm quyền của doanh nghiệp) mà Ngân hàng đang lưu trong hồ sơ của mình.

a. Save and except for the amendment(s) set out in this Contract’s Annex, all other existing terms and conditions of the Corporate Account Opening Application and Contract (including attached Terms and Conditions which may vary from time to time) (hereinafter collectively referred to as “Contract”) shall remain unchanged and continue to be in full force and effect. This Contract’s Annex shall form an integral part of the Contract.

b. Terms used in this Contract’s Annex have the same meaning as defined in the Contract.

c. We may provide personal data to the Bank (including without limitation personal data of our office holders, employees, shareholders, guarantors and beneficial owners) in connection with this application and establishing and maintaining our relationship with the Bank. When providing any personal data to the Bank, we confirm that we are lawfully providing the data for the Bank to use and disclose for the purposes of: (a) providing products or services to us; (b) meeting the operational, administrative and risk management requirements of DBS Group; and (c) complying with any requirement, as DBS Group reasonably deems necessary, under any law or of any court, government authority or regulator. “DBS Group” means DBS Group Holdings Ltd and its affiliates. In addition, the Bank may use and rely on any personal data provided by us, and may disclose such personal data to service providers, to communicate, authenticate or otherwise deal with us and our officer holders or employees in connection with the provision of banking products and services to us. We also acknowledge that the Bank will be updating its records with the details provided in this Contract’s Annex which would replace any existing details of any relevant persons (in their corporate capacities) which the Bank may have in its records.


	Thay mặt và đại điện cho Công ty
For and on behalf of The Company

	Ngày ký 
Date
	     
	Ngày ký 
Date
	     

	Tên
Name
	     
	Tên
Name
	     

	Chức vụ
Position
	Người Đại Diện Theo Pháp Luật / Người Đại Diện Theo Ủy Quyền 
Legal Representative/ Authorised Representative
	Chức vụ
Position
	Người Đại Diện Theo Pháp Luật / Người Đại Diện Theo Ủy Quyền 
Legal Representative/ Authorised Representative

	SIGN HERE

	SIGN HERE









	
D  
	PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
FOR BANK USE ONLY

	[bookmark: _Hlk90296536]Ngân hàng đồng ý với yêu cầu và xác nhận các thông tin được cập nhật như sau:
The Bank agrees to the account request and confirms the following updated details:
	Mã Khách Hàng (Số Hợp đồng) / Contract Reference (CIF)
	

	Tên Khách Hàng / Customer Name
	

	Loại Cập nhật / Update request
	

	Ngày hiệu lực / Effective date
	

	Số Tài Khoản mở mới (Bao gồm Loại Tiền tệ và Tài Khoản)
New Account Number (includes Account Currency and Type)
	

	Tên Tài Khoản / Account Name
	

	Ngày mở tài khoản / Account opened date
	

	Số Tài khoản đã đóng / Closed Account Number
	

	Ngày đóng tài khoản / Account closed date
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